Phụ lục 07
	Tên tổ chức tự doanh:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ (Quý…../Năm......)
TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
	Kính gửi:
	- Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Tài chính




Đơn vị: nghìn USD

	Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư GTRNN
	Đơn vị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư GTRNN
	Nước tiếp nhận đầu tư
	Tổng vốn đầu tư
	Hạn mức tự doanh 
	Số vốn đã chuyển ra nước ngoài 
	Danh mục đầu tư (*)
	Lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác chuyển về Việt Nam
	Vốn đầu tư chuyển về Việt Nam
	Dự kiến số vốn chuyển ra nước ngoài Quý tới
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	Cổ phiếu
	Trái phiếu Chính phủ
	Trái phiếu doanh nghiệp
	Chứng chỉ quỹ
	Các cổ phiếu và GTCG khác
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	…
	…
	Nước a
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	Nước b
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	….
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	Tổng
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


(*) Báo cáo số tiền đầu tư (theo giá mua) vào từng loại giấy tờ có giá theo từng nước tiếp nhận đầu tư
	
	Làm tại.... ngày..... tháng.... năm…..
Tổ chức tự doanh
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu).


Phụ lục 08
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- 
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Năm......)
TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI VÀ DỰ KIẾN NHU CẦU ĐẦU TƯ NĂM SAU
	Kính gửi:
	- Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Tài chính


I. Thông tin tổ chức tự doanh

-Tên tổ chức tự doanh: .... 

- Địa chỉ: ……..……..…………….

- Số điện thoại: ……..……..…….. 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài số … cấp ngày... tháng... năm……. được cấp bởi: ….

- Tài khoản vốn tự doanh đầu tư ra nước ngoài số ……. mở tại…….(tên tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam).

- Tổng vốn chủ sở hữu:

- Giá trị tài sản ròng:

II. Tình hình tự doanh đầu tư ra nước ngoài trong năm báo cáo:

- Hạn mức tự doanh đầu tư ra nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước cấp:
- Tỷ lệ đầu tư an toàn:
- Số tiền thực tế đã tự doanh đầu tư ra nước ngoài trong năm báo cáo:

- Số tiền đã chuyển về nước:                      

Trong đó: + Lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác chuyển về Việt Nam:

                 + Vốn đầu tư chuyển về Việt Nam:
- Tình hình thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:
	STT
	Chỉ tiêu
	 Năm báo cáo 
	Năm trước 

	I
	Thu nhập từ hoạt động đầu tư
	
	

	1
	Cổ tức, trái tức được nhận
	
	

	2
	 Lãi được nhận
	
	

	3
	Các khoản thu nhập khác
	
	

	II
	Chi phí
	
	

	III
	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)
	
	

	IV
	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư
	
	

	1
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư
	
	

	2
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ
	
	


- Danh mục đầu tư:

	STT
	Tên nước tiếp nhận đầu tư
	Số vốn đầu tư

	
	
	Cổ phiếu


	Trái phiếu Chính phủ
	Trái phiếu doanh nghiệp
	Chứng chỉ quỹ
	Các cổ phiếu và GTCG khác (nêu rõ)

	1
	Nước a
	
	
	
	
	

	2
	Nước b
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	n
	Nước n
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	


III. Dự kiến nhu cầu đầu tư cho năm tiếp theo 
- Số vốn dự kiến tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài năm tiếp theo:
- Loại chứng khoán dự kiến đầu tư:

- Quốc gia tiếp nhận đầu tư dự kiến:

	
	Làm tại.... ngày..... tháng.... năm…..

Tổ chức tự doanh
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu).



Phụ lục 09
	Tên tổ chức Nhận ủy thác:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ (Quý…../Năm......)
TÌNH HÌNH NHÂN ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
	Kính gửi:
	- Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Tài chính


Đơn vị: nghìn USD

	Số Giấy chứng nhận đăng ký nhận ủy thác đầu tư GTRNN
	Đơn vị cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhận ủy thác đầu tư GTRNN
	Nước tiếp nhận đầu tư
	Tổng vốn nhận ủy thác đầu tư
	Hạn mức nhận ủy thác 
	Số vốn đã chuyển ra nước ngoài 
	Danh mục đầu tư (*)
	Lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác chuyển về Việt Nam
	Vốn đầu tư chuyển về Việt Nam
	Dự kiến số vốn chuyển ra nước ngoài Quý tới
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	Cổ phiếu
	Trái phiếu Chính phủ
	Trái phiếu doanh nghiệp
	Chứng chỉ quỹ
	Các cổ phiếu và GTCG khác
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	…
	…
	Nước a
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	Nước b
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	….
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	Tổng
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


 (*) Báo cáo số tiền đầu tư (theo giá mua) vào từng loại giấy tờ có giá theo từng nước tiếp nhận đầu tư

	
	Làm tại.... ngày..... tháng.... năm…..

Tổ chức tự doanh
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu).


Phụ lục 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- 
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Năm......)
TÌNH HÌNH NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI VÀ DỰ KIẾN NHU CẦU ĐẦU TƯ NĂM SAU
	Kính gửi:
	- Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Tài chính


I. Thông tin tổ chức nhận ủy thác
-Tên tổ chức nhận ủy thác: .... 

- Địa chỉ: ……..……..…………….

- Số điện thoại: ……..……..…….. 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài số … cấp ngày... tháng... năm……. được cấp bởi: ….

- Tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài số ……. mở tại…….(tên tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam).

- Tổng vốn chủ sở hữu:

- Giá trị tài sản ròng:

II. Tình hình nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài trong năm báo cáo:

- Hạn mức nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước cấp:
- Tỷ lệ đầu tư an toàn:
- Số tiền thực tế đã nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài trong năm báo cáo:

- Số tiền đã chuyển về nước: 

Trong đó: + Lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác chuyển về Việt Nam:

                 + Vốn đầu tư chuyển về Việt Nam:
- Tình hình thực hiện nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

	STT
	Chỉ tiêu
	 Năm báo cáo 
	Năm trước 

	I
	Thu nhập từ hoạt động đầu tư
	
	

	1
	Cổ tức, trái tức được nhận
	
	

	2
	 Lãi được nhận
	
	

	3
	Các khoản thu nhập khác
	
	

	II
	Chi phí
	
	

	III
	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)
	
	

	IV
	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư
	
	

	1
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư
	
	

	2
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ
	
	


- Danh mục đầu tư:

	STT
	Tên nước tiếp nhận đầu tư
	Số vốn đầu tư

	
	
	Cổ phiếu


	Trái phiếu Chính phủ
	Trái phiếu doanh nghiệp
	Chứng chỉ quỹ
	Các cổ phiếu và GTCG khác (nêu rõ)

	1
	Nước a
	
	
	
	
	

	2
	Nước b
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	n
	Nước n
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	


- Hoạt động nhận ủy thác đầu tư:

	STT
	Nhà đầu tư


	Số hợp đồng
	Số tiền ủy thác
	Thời hạn ủy thác
	Công cụ đầu tư

	1
	Nhà đầu tư 1
	
	
	
	

	2
	Nhà đầu tư 2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	n
	Nhà đầu tư n
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	…
	
	


III. Dự kiến nhu cầu đầu tư cho năm tiếp theo 
- Số vốn dự kiến nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài năm tiếp theo:
- Loại chứng khoán dự kiến đầu tư:

- Quốc gia tiếp nhận đầu tư dự kiến:

	
	Làm tại.... ngày..... tháng.... năm…..

Tổ chức nhận ủy thác
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu).


Phụ lục 11
	Tên tổ chức:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ (Quý…../Năm......)
Tình hình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài  đối với các trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Điều 9 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	Kính gửi:
	- Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Tài chính


Đơn vị: nghìn USD

	Nước tiếp nhận đầu tư
	Tổng vốn đầu tư
	Hạn mức đầu tư 
	Số vốn đã chuyển ra nước ngoài 
	Danh mục đầu tư (*)
	Lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác chuyển về Việt Nam
	Vốn đầu tư chuyển về Việt Nam
	Dự kiến số vốn chuyển ra nước ngoài Quý tới
	Ghi chú

	
	
	
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	Cổ phiếu
	Trái phiếu Chính phủ
	Trái phiếu doanh nghiệp
	Chứng chỉ quỹ
	Các cổ phiếu và GTCG khác
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Nước a
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Nước b
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	….
	…
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Tổng
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


(*) Báo cáo số tiền đầu tư (theo giá mua) vào từng loại giấy tờ có giá theo từng nước tiếp nhận đầu tư

	
	Làm tại.... ngày..... tháng.... năm…..

Tổ chức tự doanh
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu).


    Phụ lục 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------- 
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM (Năm......)
Tình hình đầu tư gián tiếp ra nước ngoài  đối với các trường hợp đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại Điều 9 Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	Kính gửi:
	- Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Tài chính


I. Thông tin tổ chức 

-Tên tổ chức: .... 

- Địa chỉ: ……..……..…………….

- Số điện thoại: ……..……..…….. 

- Được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư gián tiếp ra nước ngoài ngày... tháng... năm……. 

- Tài khoản vốn tự doanh đầu tư ra nước ngoài số ……. mở tại…….(tên tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam).

- Tổng vốn chủ sở hữu:

- Giá trị tài sản ròng:

II. Tình hình tự doanh đầu tư ra nước ngoài trong năm báo cáo:

- Hạn mức đầu tư ra nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước cấp:
- Số tiền thực tế đã tự doanh đầu tư ra nước ngoài trong năm báo cáo:

- Số tiền đã chuyển về nước:                      

Trong đó: + Lợi nhuận và thu nhập hợp pháp khác chuyển về Việt Nam:

                 + Vốn đầu tư chuyển về Việt Nam:
- Tình hình thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

	STT
	Chỉ tiêu
	 Năm báo cáo 
	Năm trước 

	I
	Thu nhập từ hoạt động đầu tư
	
	

	1
	Cổ tức, trái tức được nhận
	
	

	2
	 Lãi được nhận
	
	

	3
	Các khoản thu nhập khác
	
	

	II
	Chi phí
	
	

	III
	Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)
	
	

	IV
	Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư
	
	

	1
	Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư
	
	

	2
	Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ
	
	


- Danh mục đầu tư:

	STT
	Tên nước tiếp nhận đầu tư
	Số vốn đầu tư

	
	
	Cổ phiếu


	Trái phiếu Chính phủ
	Trái phiếu doanh nghiệp
	Chứng chỉ quỹ
	Các cổ phiếu và GTCG khác (nêu rõ)

	1
	Nước a
	
	
	
	
	

	2
	Nước b
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	n
	Nước n
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	


III. Dự kiến nhu cầu đầu tư cho năm tiếp theo 
- Số vốn dự kiến tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài năm tiếp theo:

- Loại chứng khoán dự kiến đầu tư:

- Quốc gia tiếp nhận đầu tư dự kiến:

	
	Làm tại.... ngày..... tháng.... năm…..

Tổ chức tự doanh
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu).


Tài liệu gửi kèm:
- Bản sao (có xác nhận của tổ chức tự doanh về tính chính xác của văn bản) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng về số vốn đầu tư đã chuyển ra nước ngoài để thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và số tiền liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đã chuyển về nước thông qua tài khoản vốn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

- Báo cáo về việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về vốn, các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn đầu tư (nếu có).
- Bản chính quyết định của đại diện có thẩm quyền của tổ chức tự doanh về Kế hoạch tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho năm tiếp theo.
Tài liệu gửi kèm:
- Bản sao (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của văn bản) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng về số vốn đầu tư đã chuyển ra nước ngoài để thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và số tiền liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đã chuyển về nước thông qua tài khoản vốn tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

- Báo cáo về việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về vốn, các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn đầu tư (nếu có).
- Bản chính quyết định của đại diện có thẩm quyền của tổ chức tự doanh về Kế hoạch đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho năm tiếp theo.
Tài liệu gửi kèm:
- Bản sao (có xác nhận của tổ chức nhận ủy thác về tính chính xác của văn bản) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng về số vốn đầu tư đã chuyển ra nước ngoài để thực hiện nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và số tiền liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đã chuyển về nước thông qua tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

- Báo cáo về việc tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về vốn, các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn đầu tư (nếu có).
